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             BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 27/4/2021 

                                                                                Môn: CƠ LÝ THUYẾT (ngành XD) 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                           (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Phần  Nội dung  Điểm 

1   3,0 đ 

 a Xác định phương và giả thiết chiều phản lực liên kết tại A &B như hình vẽ.  

  

 

0,25 

Hệ lực phẳng cân bằng:   0V,F,q,P,M,q,H,V
B21AA
  

Hợp lực: 1

1

3.q
Q 15 kN

2
   ; 2

2

3.q
Q 30kN

2
             

0,25 

Lập phương trình cân bằng:  

 X= 0  HA+ Q1 – F = 0      
0,25 

 HA = 5kN > 0 (chiều HA cùng chiều giả thiết) 0,25 

    03V2.FM1.Q1.P1.Q0M
B21A
  0,25 

B

10
V kN 0

3
   

 
(chiều VB ngược chiều giả thiết) 0,25 

     01.FM2.Q4.P-H.1-3.V0M
2AAB   0,25 

A

85
V kN 0

3
  

 
(chiều VA cùng chiều giả thiết) 0,25 

b Xác định phương và giả thiết chiều phản lực liên kết tại A &B như hình vẽ. 
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Câu Phần  Nội dung  Điểm 

Khi gối tựa B đặt nằm ngang như sơ đồ (b) thì giá trị phản lực 

tại gối tựa A sẽ bị thay đổi. 
0,25 

Lập phương trình cân bằng: Y = 0  VA + P – Q2 = 0           0,25 

 VA = –P+Q2 = -5+30 = 25 kN > 0 (chiều VA cùng chiều giả 

thiết) 
0,25 

2   4,0 đ 

  

- Hệ chính AC, hệ phụ CE. 

- Xét hệ phụ CE:  xác định phương, giả thiết chiều phản lực như hình 

vẽ.  

M

1,5m 1,5m

Y

XO

 

- Hợp lực: 
2 2Q q .3 30 kN   

0,50 

 

- Hệ lực cân bằng:  C C 2 EV ,H ,q ,V 0  

- Lập phương trình cân bằng 

CX 0  H 0    

C 2 EM 0  M Q .1,5 V .3 0      

E C 2M 0 -V .3 + M Q .1,5 0     

 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

- Giải hệ phương trình:  

HC = 0  

VE = 1,67 kN > 0 (chiều VE cùng chiều giả thiết) 

VC = 28,33 kN > 0 (chiều VC cùng chiều giả thiết) 

 

0,25 

0,25 

0,25 

- Xét hệ chính AC: giả thiết phương, chiều phản lực như hình vẽ  

1,5m1,5m

1m

Y

XO

 

- Hợp lực: 1 1

1
Q .q .3 22,5kN

2
   

0,50 

 

- Lập phương trình cân bằng 

AX 0  H 0    

A A 1 CM 0 M Q .1 P.1,5 V .3 0       

C A A 1M 0 V .3 M Q .2 P.1,5 0       

 

0,25 

0,25 

0,25 

- Giải hệ phương trình:   
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Câu Phần  Nội dung  Điểm 

HA = 0  

MA = 137,50 kNm > 0 (chiều MA cùng chiều giả thiết). 

VA = 70,83 kN > 0 (chiều VA cùng chiều giả thiết). 

0,25 

0,25 

0,25 

3   3,0 

  

- Tách và khảo sát cân bằng của ròng rọc kép và vật A: 

B

P
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O
r

R

M
Q

Fms

N

y

x
T T'

 

0,50 

 

 

 

 

- Lập phương trình cân bằng:  

    MO = 0  P.r + M - T.R = 0                                       (1) 
0,25 

- Khảo sát cân bằng của vật B:  Chú ý: T = T’ 

         X = 0  -T + Fms = 0                                                 (2) 
0,25 

         Y = 0  N – Q = 0   0,25 

    kN100NQ   0,25 

 - Dựa vào điều kiện cân bằng của vật có ma sát: (không trượt) 

        50kN0,5.100f.NF
ms

                                               (3)     
0,25 

 - Từ (2)  T = Fms T ≤ 50kN                                           (4)                                        0,5 

 - Từ (1)  
R

P.rM
T


                                                         (5)                                  0,25 

 - Thế (5) vào (4): 

        50
R

P.rM
T 


  

0,25 

 1000kN.cmM

P.r50.RM




 0,25 

 


